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			 Bài 17- Tiết 23,24: BÀI LUYỆN TẬP 3
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
HS cần:
- Ôn lại các kiến thức sau: hiện tượng hóa học, hiện tượng vật lý, định luật bảo toàn khối lượng, các bước lap PTHH, ý nghóa của PTHH 
- Biết sử dụng định luật bảo toàn khối lượng vào làm các bài toán hóa học.  
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	N¨ng lùc chung
	N¨ng lùc chuyªn biÖt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT
	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên:
- Bảng phụ có ghi sẳn các bài tập ví dụ 
2. Học sinh:
- Bảng ghi bút dạ và bút dạ, nghiên cứu bài trước ở nhà 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.

	Nhằm mục đích củng cố các kiến thức về hiện tượng hoá học, phản ứng hoá học, định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học. Nắm chắc việc áp dụng định luật và cách lập PTHH --> Đó là nội dung bài học hôm nay .

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


	Hoạt động 2.1: Kiến thức cần nhớ
a.Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức về phản ứng, phương trình hoá học
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- GV yêu cầu hs nhắc lại các kiến thức cơ bản sau :
+ Hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học khác nhau như thế nào ? (dấu hiệu nhận biết)
- HS trả lời 
+ Phản ứng hoá học là gì ?
- HS trả lời 
+ Bản chất của phản ứng hoá học ?
- HS trả lời 
+ Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra ?
- HS trả lời 



+ Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra ?
- HS trả lời 
+ Nội dung của Định luật bảo toàn khối lượng ?
- HS trả lời 

+ Nêu các bước lập PTHH ?
- HS trả lời 
--> GV chốt lại và ghi bảng .

	I. Kiến thức cần nhớ 
1. Hiện tượng        
 Vật lí: Không có chất mớisinh ra.
  Hoá học: Có chất mới sinh ra 
2. Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác .
- Bản chất : Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác (mà phân tử là hạt đại diện cho chất) --> Chất bị biến đổi.
- Điều kiện : 
+ Các chất tham gia được tiếp xúc với nhau .
+ Có trường hợp cần phải đun nóng đến một nhiệt độ nào đó .
+ Có trường hợp cần đến sự có mặt của chất xúc tác .
- Dấu hiệu : Dựa vào dấu hiệu có chất mới sinh ra ( biến dổi về màu sắc, trạng thái, tính tan , toả nhiệt và phát sáng …)
3. ĐLBTKL : “ Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm”
4. Các bước lập PTHH :
B1 : Viết sơ đồ phản ứng 
B2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố 
B3 : Viêt PTHH

	Hoạt động 2.2: Bài tập
a.Mục tiêu: Áp dụng làm bài tập
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung bài tập số 1/tr 60/sgk 
Bài tập 1: Cho biết sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra khí amoniac NH3 :
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Hãy cho biết :
a) Tên và CTHH của các chất tham gia và sản phẩm .

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào ?Phân tử nào bị biến đổi? Phân tử nào được tạo ra?
- HS trả lời từng phần :





c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?


- GV mở rộng :
d) Lập PTHH của phản ứng hoá học trên ?
- HS lên bảng lập PTHH .
- HS cả lớp làm vào vở , nhận xét .
- GV nhận xét, kết luận .
e) Cho biết ý nghóa của PTHH trên ?
- HS trả lời 

Bài tập 2 : Lập CTHH của các hợp chất sau :
a) Kẽm oxit : Zn và O
b) Canxi oxit : Ca và O
c) Kẽm clorua :Zn và Cl 
d) Axit clohiđric : H và Cl 
- GV yêu cầu hs nhắc lại quy tắc hoá trị , cách lập CTHH nhanh nhất.



--> Từ đó gv đưa ra bài tập 3 sau :
Bài tập 3 :
Lập PTHH của các quá trình biến đổi sau :
a) Đốt nhôm trong khí clo thu được nhôm clorua
b) Đốt kẽm trong oxi sinh ra kẽm oxit .
c) Cho dd axit clohiđric vào ống nghiệm có chứa viên kẽm thì có hiện tượng có bọt khí xuất hiện đó là khí hiđrô, ngoài ra còm thu được dd muối kẽm clorua .
- GV gọi 3 hs lần lượt làm 3 câu trên ( hướng dẫn hs xem các CTHH của các hợp chất ở bài 2)
- GV nhận xét và kết luận .
- GV treo tiếp nội dung bài tập sau :
Bài tập 4: Hoàn thành PTHH của các sơ đồ phản ứng hoá học sau :
a) NaOH + FeCl3 --> NaCl + Fe(OH)3
b) KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2
c) Al + S --> Al2S3
d) K2CO3 + H2SO4 --> K2SO4 + H2O + CO2
--> Yêu cầu hs thảo luận nhóm và cử đại diện từng nhóm lên hoàn thành các PTHH trên.
- HS nhận xét , gv hướng dẫn từng bước cho hs cân bằng nhanh, chính xác nhất (lưu ý : Các hệ số cần là những số nguyên tối giải nhất )

- GV hướng dẫn hs làm cá nhân bài tập 4/sgk /60
- GV mở rộng : Trong thực tế , các chất mà chứa tạp chất (không nguyên chất) , các quặng … qua quá trình tinh chế --> Thu được chất tinh khiết .
	II. Bài tập 


Bài tập 1 /sgk/tr 60 












a) Các chất tham gia : 
- Khí hiđrô : H2
- Khí nitơ : N2 
*  Chất sản phẩm : Amoniac (NH3)
b) 
* Trước phản ứng : 
- 2H liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử hiđro .
- 2N liên kết với nhau tạo thành phân tử nitơ
* Sau phản ứng :
- 1N liên kết với 2H tạo thành 1phân tử NH3 
- Phân tử biến đổi : N2, H2 
- Phân tử tạo ra : NH3 
c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng là giữ nguyên .
Cụ thể :
- Có 2N
- Có 6H
d) PTHH được lập như sau :
- Sơ đồ pư : N2 + H2 --> NH3
- Cân bằng : N2 + 3H2 --> 2NH3
- PTHH : N2 + 3H2  2NH3
e) PTHH trên cho biết :
Tỉ lệ số phân tử N2 : Số phân tử H2 : Số phân tử NH3 = 1 : 3 : 2 
Bài tập 2 : Lập CTHH của các hợp chất sau :
a) ZnO
b) CaO
c) ZnCl2 
d) HCl 



Bài tập 3: Lập PTHH 

a)2Al + 3Cl2  2AlCl3
b) 2Zn + O2  2ZnO
c) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2







Bài tập 4: Hoàn thành PTHH của các sơ đồ phản ứng hoá học sau :
a) 3NaOH + FeCl3  3NaCl + Fe(OH)3
b) 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2
c) 2Al + 3S  Al2S3
d) K2CO3 + 2HCl  2KCl + H2O + CO2





Bài tập 4/tr 60/sgk .
a) mCaCO3 = 140 + 110
                  = 250 kg .
Lượng 280kg đá vôi chiếm 100% 
Vậy     250 kg                        x% 
--> x = 250 . 100    = 89,3% 
                280 

	Hoạt động 3,4:  Hoạt động luyện tập, vận dụng
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	Hệ thống lại kiến thức lý thuyết  và cách cân bằng PTHH
	Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Khẳng định sau đây gồm 2 ý: “Trong phản ứng hóa học chỉ có phân tử biến đổi còn số nuyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn”
	A. Ý 1 đúng, ý 2 sai				
B. Ý 1 sai, ý 2 đúng
	C. Cả 2 ý đề đúng nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2
	D. Cả 2 ý đề đúng và ý 1 có giải thích cho ý 2

	Câu 3 sgk tr 60? 
 ? Khối lượng của canxi cacbonat đề cho bằng bao nhiêu? 
 ? Khối lượng của canxi oxít đề cho bằng bao nhiêu?
 ? Khối lượng của cacbon đi oxít đề cho bằng bao nhiêu?



4.  Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 4,5/ SGK/ 61.	









